
Bảng nhân 12 - bài tập
Họ và tên: ______________________________    Ngày: ______________

1. Một năm có 12 tháng. Hỏi 2 năm có bao nhiêu tháng?

2. Bé Na vừa tròn 3 tuổi. Hỏi bé Na đã được bao nhiêu tháng tuổi?

3. Mỗi tháng Nam đọc 1 quyển truyện. Hỏi trong 5 năm Nam đọc được bao nhiêu quyển truyện?

4. Cây bưởi trong vườn nhà Hùng đã trồng được 7 năm. Hỏi cây bưởi đã được bao nhiêu tháng?

5. Mỗi tháng lớp 3A trồng 4 cây xanh. Hỏi trong 1 năm lớp 3A trồng được bao nhiêu cây xanh?

6. Gia đình Tuấn đã sống ở Đà Nẵng được 9 năm. Hỏi gia đình Tuấn đã sống ở đó bao nhiêu
tháng?

7.  12 × 1 = ____ 8.  12 × 11 = ____ 9.  12 × 9 = ____

10.  12 × 6 = ____ 11.  12 × 10 = ____ 12.  12 × 4 = ____

13.  12 × 8 = ____ 14.  12 × 5 = ____ 15.  12 × 2 = ____

16.  12 × 12 = ____ 17.  12 × 7 = ____ 18.  12 × 3 = ____

19.  12 × 1 = ____ 20.  12 × 7 = ____ 21.  12 × 10 = ____

22.  12 × 6 = ____ 23.  12 × 9 = ____ 24.  12 × 2 = ____

25.  12 × 4 = ____ 26.  12 × 5 = ____ 27.  12 × 8 = ____

28.  12 × 11 = ____ 29.  12 × 3 = ____ 30.  12 × 12 = ____

31.  12 × 7 = ____ 32.  12 × 8 = ____ 33.  12 × 11 = ____

34.  12 × 1 = ____ 35.  12 × 5 = ____ 36.  12 × 3 = ____
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Bảng nhân 12 - bài tập - Đáp án

1. Một năm có 12 tháng. Hỏi 2 năm có bao nhiêu tháng?
24 tháng

2. Bé Na vừa tròn 3 tuổi. Hỏi bé Na đã được bao nhiêu tháng tuổi?
36 tháng

3. Mỗi tháng Nam đọc 1 quyển truyện. Hỏi trong 5 năm Nam đọc được bao nhiêu quyển truyện?
60 quyển truyện

4. Cây bưởi trong vườn nhà Hùng đã trồng được 7 năm. Hỏi cây bưởi đã được bao nhiêu tháng?
84 tháng

5. Mỗi tháng lớp 3A trồng 4 cây xanh. Hỏi trong 1 năm lớp 3A trồng được bao nhiêu cây xanh?
48 cây xanh

6. Gia đình Tuấn đã sống ở Đà Nẵng được 9 năm. Hỏi gia đình Tuấn đã sống ở đó bao nhiêu
tháng?
108 tháng

7.  12 × 1 = 12 8.  12 × 11 = 132 9.  12 × 9 = 108

10.  12 × 6 = 72 11.  12 × 10 = 120 12.  12 × 4 = 48

13.  12 × 8 = 96 14.  12 × 5 = 60 15.  12 × 2 = 24

16.  12 × 12 = 144 17.  12 × 7 = 84 18.  12 × 3 = 36

19.  12 × 1 = 12 20.  12 × 7 = 84 21.  12 × 10 = 120

22.  12 × 6 = 72 23.  12 × 9 = 108 24.  12 × 2 = 24

25.  12 × 4 = 48 26.  12 × 5 = 60 27.  12 × 8 = 96

28.  12 × 11 = 132 29.  12 × 3 = 36 30.  12 × 12 = 144

31.  12 × 7 = 84 32.  12 × 8 = 96 33.  12 × 11 = 132

34.  12 × 1 = 12 35.  12 × 5 = 60 36.  12 × 3 = 36
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